
Lưu ý: Đây là các quy định tham khảo, Hãng có thể thay đổi. Đề nghị đại lý thực hiện theo quy định chi tiết và mới nhất của Hãng triển khai.

No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue

Phí 

Reissue
Code phí Ghi chú

1 3U Publish WPA3U W¥PQ¥A3U¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued : GDS

Yes Tax CP

2 7C Publish WPA7C
SITI: W¥PQ¥A7C¥FCASH¥KP%¥ER 

SOTO: W¥PQ¥A7C¥FCASH¥ER
No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued : GDS

Yes Tax OD

Từ 01Jan25 không áp dụng 

COMM cho hành trình SOTO

3 8M Publish WPA8M W¥PQ¥A8M¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued : GDS

Yes
Tax DC

Rebook if involuntary changes 

contact: csc@maiair.aero or: 

resvn.ctrl@maiair.aero

Hoàn vé (If airline involuntary 

changes): refund@maiair.aero

•	NC - Name change 

•	FD  - Fare Different 

•	DC - Date Change 

•	NS - No Show 

VOID trong ngày gửi email 

thông báo TKT Void

4 9G Publish WPA9G W¥PQ¥A9G¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Only RF BSP Link: SC or 

Adhoc

Yes
Tax XP

Void ticket: được phép void 

trong ngày xuất vé. Ngày xuất 

vé là ngày khởi hành KHÔNG 

được Void

Void Exchange/Reissue: Yes

Cancel Refund: No

Name change: No

5 AF Publish WPAAF W¥PQ¥AAF¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes
EMD.

EMD - A (Baggage/Seat) 

6 AA

                        

       

 Publish
WPAAA W¥PQ¥AAA¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Yes

EMD.

7 AC

                        

       

 Publish
WPAAC W¥PQ¥AAC¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Active Yes Tax CP
Hoàn trên website hãng: Vé 

không mở được trên GDS

8 AI

                        

       

 Publish
WPAAI W¥PQ¥AAI¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link 

hoặc liên hệ AI

Active Yes OD

Từ 01Aug25 AI không áp dụng 

Commision

Từ 15Oct25 AI không áp dụng 

VOID hành trình Domestic Ấn 

độ nếu chặng bay đầu k/hành 

trong vòng 7 ngày từ ngày x/vé

Thu Tax K3 khi đổi vé Nội địa Ấn

9 AS

                   

  Publish
WPAAS W¥PQ¥AAS¥FCASH¥ER Check Fare Rule

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax CP/XP 

Phone SGN: 02839330828

Email SGN: 

Salessgn.ha@hgaviation.vn

Phone HAN: 02439330828

---

Void TKT & Void Exch trong 

ngày được phép

Áp dụng Churning book & 

cancel segment trên 3 lần 

Noshow/Name Change check 

fare rule

10 AT

                        

       

 Publish
WPAAT

W¥PQ¥AAT¥FCASH¥KP%¥ER

Comm 5% áp dụng từ 30Sep25

No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax CP

Hoàn trên BSP link cho các 

trường hợp: Full Refund do 

chuyến bay của AT bị hủy (bất 

khả kháng)

APG Vietnam

Address: 3F, 82 Vo Van Tan 

Street | Xuan Hoa Ward | 

HCMC | Vietnam 

Tel: (028) 39 330 777 – ext 

3210/3211

Email: ibcs.sgn@transviet.com 

| apg.sgn@transviet.com

11 AE

Fare Sheet

Publish

WPAAE

W¥PQ¥AAE¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DE¥EO/…¥ER

W¥PQ¥AAE¥FCASH¥KP%¥ER

W¥PQ¥AAE¥FCASH¥ER

Liên hệ AE

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: Liên hệ AE

Active Yes Tax XP

12 AY Publish WPAAY W¥PQ¥AAY¥FCASH¥KP%¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued : BSP Link

Yes

EMD

13 BI Publish WPABI W¥PQ¥ABI¥FCASH¥KP%¥ER Liên hệ BI

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Active Yes

EMD
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No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue

Phí 

Reissue
Code phí Ghi chú

14 BR

Publish

WPABR

W¥PQ¥ABR¥FCASH¥KP%¥ER

W¥PQ¥ABR¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DE¥EO/…¥ER

Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Active Yes Tax XP

Xuất KP không áp dụng với 

những vé có Q

CXLD REFUND: NO / VOID 

EXCHANGE : YES

Đối với những vé upsell chặng 

SGNTPE, đại lý cho phần tiền 

upsell vào ADC, không đưa vào 

phí XP để tránh nhận được ADM 

từ BR

15 BD Puslish WPABD  W¥PQ¥ABD¥FCASH¥ER Liên hệ BD

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Liên hệ BD

16 CA Publish WPACA W¥PQ¥ACA¥FCASH¥KP%¥ER Lien he CA

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax OC  

17 CI

                         

        

Publish
WPACI

W¥PQ¥ACI¥FCASH¥KP%¥ER
Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Active Yes Tax XP EMD - A (Baggage/Seat) 

18 CX/KA
Publish

WPACX
W¥PQ¥ACX¥FCASH¥ER

No 

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Active Yes

EMD

EMD - A (UMNR/Seat) 

CXLD REFUND: NO

VOID EXCHANGE : YES

Fare Flex no charge & no diff 

Carrier auto RV when agt re-

book

19 CZ Publish WPACZ W¥PQ¥ACZ¥FCASH¥ER No 

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax
Reissue:OB

CXLD REFUND: NO

VOID EXCHANGE: YES

20 DL Publish WPADL W¥PQ¥ADL¥FCASH¥KP%¥ER Phải Reissue

1. Full refund: BSP Link

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax PE
Chon code PE hoac xuat EMD

21 DT Publish WPADT W¥PQ¥ADT¥FCASH¥KP%¥ER

APG Vietnam

Address: 3F, 82 Vo Van Tan 

Street | Xuan Hoa Ward | 

HCMC | Vietnam 

Tel: (028) 39 330 777 – ext 

3210/3211

Email: ibcs.sgn@transviet.com 

| apg.sgn@transviet.com

22 EK Publish WPAEK W¥PQ¥AEK¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax OD

23 ET Publish WPAET W¥PQ¥AET¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Active Yes Tax CP

Đại lý được phép Void 2% trên 

tổng số lượng vé xuất của mỗi 

kỳ báo cáo BSP

-	Nếu vượt số lượng Void vé 

cho phép sẽ tính phí 10USD/vé

Note: Không được phép Void vé 

Refund và vé Exchange

1-	Change Name: không được 

phép

24 EY

Publish 

WPAEY

W¥PQ¥AEY¥FCASH¥KP%¥ER

W¥PQ¥AEY¥FCASH¥ER

Yes

1. Full refund: BSP Link

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax XP/EMD

EMD-A AND EMD-S

CXLD REFUND: NO / VOID 

EXCHANGE : YES.

25 GA Publish WPAGA

W¥PQ¥AGA¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AGA¥FCASH¥KP%¥ER

Lien he GA

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax XP

Mức hoa hồng áp dụng theo 

điều kiện giá.

Phone: (028) 39 330 777 ext 

3505

26 GP Publish WPAGP

 

W¥PQ¥AGP¥FCASH¥ER
Lien he GP

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax XP
Hoàn vé trên BSP Link đối 

trường hợp hãng hủy chuyến, 

SC…

27 HA Publish WPAHA W¥PQ¥AHA¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Yes Tax XP

28 HB Publish WPAHB W¥PQ¥AHB¥FCASH¥ER No BSP link Yes Tax OB

Không được phép: Void vé/xuất 

giá Manual/ Name Change/Wait 

list or Open Segment/GIT

29 HO Publish WPAHO

W¥PQ¥AHO¥KP%¥FCASH¥ER

No GDS

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax OB

Void ticket: Not Allow

- China domestic routes 

Commission 0%

- Routes from Vietnam 

Commission 3%

30 HR Publish WPAHR W¥PQ¥AHR¥FCASH¥ER Phải Reissue BSP link Yes Tax DU

CXLD REFUND:NO / VOID 

EXCHANGE : YES
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No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue

Phí 

Reissue
Code phí Ghi chú

31 HX Publish WPAHX

W¥PQ¥AHX¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AHX¥KP%¥FCASH¥ER

No

1. Full refund (BAO GỒM 

CẢ VÉ EXCHANGE OR 

REISSUE): GDS

2. Partial refund: BSP 

Link

Yes Tax OC

 NOTE: có nhiều trường hợp vé 

partial không được hoàn , tuy 

nhiên đại lý liên hệ với hãng 

nếu vì lý do nào đó hãng chấp 

thuận hoàn :BSPlink

CXLD REFUND/VOID 

EXCHANGE: NO  

32 JL Publish WPAJL

W¥PQ¥AJL¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AJL¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DE¥EO/NON-END.RFND/RTE FEE 

APPLIES

Liên hệ JL

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes 
CXLD REFUND: NO / VOID 

EXCHANGE : YES  

33 JX Publish  WPAJX

W¥PQ¥AJX¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AJX¥KP%¥FCASH¥ER
Liên hệ JX

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax XP

Note: NO-SHOW FEE: xuất 

EMD, RFISC/ BENF . Phải hủy 

chỗ trước 3 tiếng so với giờ 

khởi hành. Sau giờ khởi hành 3 

tiếng hệ thống sẽ chuyển tình 

trạng coupon thành SUSP.

  

34 K6 Publish  WPAK6 
W¥PQ¥AK6¥FCASH¥ER

Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax MF
Void vé: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP

35 KE

Publish & 

Promotion

WPAKE

W¥PQ¥AKE¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AKE¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DE¥EO/NON-END...

No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: BSP Link

Yes Tax
Reissue: OD

Noshow: OC  

EMD - A (UMNR/Baggage/Seat) 

CXLD REFUND: NO

VOID EXCHANGE: YES

36 KC WPAKC W¥PQ¥AKC¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax CP

 

EMD

 Trường hợp thu phí penalty đại 

lý có thể xuất EMD hoặc 

exchange vé và dùng code CP 

cho phí reissue.

37 KQ Publish WPAKQ W¥PQ¥AKQ¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Active Yes Tax

Reissue: OA

Noshow: OD

Name correct 

fee:OC  

Void 

TKT/Exchange/Reissue/Refund 

trong ngày:YES

38 KR Publish WPAKR

W¥PQ¥AKR¥FCASH¥KP%¥ER

-  Business class:  10 % of Net Fare (C, 

D, J)

-  Economy class:  3 % of Net Fare (Y, 

B, M, U, H, W, Q, V, L,T, K, I, R, P, Z)

No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax Reissue: OB
Void Exchange/Reissued: No

Void Refund: No

39 LH Publish WPALH W¥PQ¥ALH¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax DU

EMD - A (Baggage/Seat) 

Rebook fee được phép thu Tax 

code/EMD-S

Thu phí đổi cho mỗi giao 

dịch rebook

40 LJ Publish WPALJ W¥PQ¥ALJ¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax

Reissue fee: 

YQ

Name 

change:XP

   1. Da Nang

•Email: DADKK@jinair.com

•Phone: +84 236 3664565

   2. Nha Trang

•Email: CXRKK@jinair.com

•Phone: +84 8 4501 2513 / 

+84 258 3900900

   3. Phu Quoc

•Email: PQCKK@jinair.com

•Phone: +84 7 7757 5440

---

Phí đổi và noshow charge theo 

segment

41 LO Publish WPALO W¥PQ¥ALO¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes

EMD

No show: hủy chỗ trước ít nhất 

3 tiếng trước giờ bay để tránh 

no-show.

42 LQ Publish WPALQ

W¥PQ¥ALQ¥FCASH¥KP%¥ER

W¥PQ¥ALQ¥FCASH¥ER

No

1. Full refund: GDS

2. Partial 

refund/Reissued: Không 

được phép

Yes Tax CP

Noshow fee collected by the 

airline

Không được VOID vé xuất 

trong ngày

43 LX Publish WPALX W¥PQ¥ALX¥FCASH¥ER

Yes (on LX flight 

operated)

No – on 

codeshare or 

OAL involved in 

the routing

1. Full refund: GDS

2. Partial refund: GDS

Yes Tax DU/EMD

Note: xuất EMD trong trường 

hợp đổi vé bằng Auto Exchange

Đổi vé sử dụng code DU thì 

dòng endorsement sẽ điền các 

thông tin: RBKG FEE LX 

xxx/date /from-to 

44 LY Publish WPALY W¥PQ¥ALY¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund: BSP 

Link

Yes Tax OA

Void Exchanged/Reissued 

ticket – NO 

Void Refunded ticket - NO

45 MD Publish WPAMD W¥PQ¥AMD¥FCASH¥NET/XXX¥EO/…¥ER Liên hệ MD

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Liên hệ MD
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No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue

Phí 

Reissue
Code phí Ghi chú

46 MF Publish WPAMF

W¥PQ¥AMF¥FCASH¥KP%¥ER

W¥PQ¥AMF¥FCASH¥ER

No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax OB

 Revalidation: chỉ áp dụng 

trong trường hợp đổi ngày/ giờ 

của chuyến bay trong thời gian 

hiệu lực của vé và không có bất 

kì phát sinh phí chênh lệch/thu 

thêm

47 MH Publish WPAMH W¥PQ¥AMH¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Full Refund: đốivớivé 

cótheođiềukiện: vé 

xinWaiver từ hãng; vé 

Non-Refund bị từ chối 

Visa: BSP Link

3. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Active Yes Tax

OD- 

Cancellation/

Refund/ 

Noshow

OC- Change/ 

Reissue/ 

Reroute/ 

Deviation/

Name Change 

EMD - A (Seat + Baggage)

 

Lưu ý, nếu agent xử lý 

booking trong khoảng thời 

gian từ lúc mở quầy đến khi 

chuyến bay khởi hành , đáp - 

 hệ thống sẽ tự động ghi 

nhận no-show và booking 

sẽ bị hủy.

48 MK Publish WPAMK W¥PQ¥AMK¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes EMD

SGNKULSGN book MH

SGNDXBSGN book EK

SGNHKGSGN book CX

HANHKGHAN book KA

49 MS Publish WPAMS W¥PQ¥AMS¥FCASH¥KP%¥ER NO

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax CP

Hoa Hồng: 5% cho tất cả hành 

trình (ngoại trừ codeshare 4 số)

Đại lý được phép Void vé origin 

issue với số lượng 2 vé/1 ngày, 

và chỉ được Void

trong ngày xuât vé.

VOID EXCH -   NO

50 MU Publish WPAMU W¥PQ¥AMU¥FCASH¥KP%¥ER NO

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Active Yes Tax

OB

( Reroute, 

reissue )

VOID EXCH -   YES

Note: vé SC/hủy chuyến đại lý 

liên hệ MU kiểm tra thông tin 

đổi/hoàn.

Đọc điều kiện fare trước khi 

hoàn tự động (Auto Refund)

51 NH Publish WPANH W¥PQ¥ANH¥FCASH¥ER Liên hệ NH

1. Full refund thực hiện 

trên GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: BSP Link

Yes

Xuất vé giá TOT:

Tính giá nhập Account code, 

giá sẽ tự động hiển thị % 

commission trong vỏ vé.

Phí đổi thu EMD

Dùng ATC đổi vé, liên hệ Hãng 

nếu đổi manual

52 NZ Publish WPANZ W¥PQ¥ANZ¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund thực hiện 

trên GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: BSP Link

Active Yes Tax YR

Trường hợp đại lý có 

Commission trên giá công bố, 

vui lòng kiểm tra sô phần trăm 

hoa hồng được hưởng với NZ 

SGN

53 NX Publish WPANX W¥PQ¥ANX¥FCASH¥KP%¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax AD

54 OM Publish WPAOM W¥PQ¥AOM¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund:GDS

Yes

CANCEL REFUND - YES

VOID EXCH -   YES

Ticketing office: Tel: +84 (0)35 

968 2727| Mobile: +84 848 52 

8888

Airport Office: Tel:  +84 28 

38223567

Email: 

Reservation.OMSGN@tntglobal

services.com

55 OZ
Publish   

SOTO
WPAOZ

W¥PQ¥AOZ¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURC

ODE¥EO/NON-END/RFD.RBK FEE 

APPLIES¥ER

W¥PQ¥AOZ¥FCASH¥ER

Liên hệ OZ

1. Full refund: GDS

2. Partial refund : GDS
Active Yes Tax XP

EMD - A (Seat) 

Riêng những vé nội địa Mỹ khi 

tính Commission phải trừ chặng 

nội địa

Áp dụng xuất EMD cho 

NOSHOW FEE

56 OD Publish   WPAOD W¥PQ¥AOD¥FCASH¥ER No Liên hệ OD Yes Tax OD

CANCEL REFUND - NO

VOID EXCH -   NO

57 OS Publish   WPAOS W¥PQ¥AOS¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: BSP Link

2. Partial refund: BSP 

Link

Yes Tax DU
thể thu phí đổi bằng Tax code 

DU hoặc EMD

58 PG  Publish  WPAPG

W¥PQ¥APG¥FCASH¥ER

W¥PQ¥APG¥FCASH¥KP%¥ER

Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes

CXLD REFUND/VOID 

EXCHANGE: NO
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No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue
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Reissue
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59 PN  Publish  WPAPN W¥PQ¥APN¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

No Yes Tax OB

DO NOT ALLOW VOID TICKET

CXLD REFUND/VOID 

EXCHANGE: NO

60 PR WPAPR

W¥PQ¥APR¥FCASH¥ER

W¥PQ¥APR¥FCASH¥KP%¥ER Liên hệ PR

1. Full refund: GDS

2. Partial refund:GDS

Active Yes Tax OD

EMD - A (Baggage/Seat) 

Xuất vé KP include Q surcharge

No show được phép cộng Chg 

Fee/RF Fee trường hợp khách 

bị NS

61 PS Publish WPAPS W¥PQ¥APS¥FCASH¥ER Liên hệ PS

1. Full refund: GDS

2. Partial refund:GDS

Yes Tax CP

HANBKK book QR

SGNBKK book QR,VN

62 Q4 Publish WPAQ4 W¥PQ¥AQ4¥KP1¥FCASH¥ER No

1. Full refund: BSP Link

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax CP

- Văn phòng TP Hồ Chí Minh

Hotline: +84 28 730 01 818

- Văn phòng Hà Nội

Hotline: +84 24 730 96 368

Email: q4@eastseatravel.com

63 QH Publish WPAQH W¥PQ¥AQH¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund: GDS or 

BSP Link

Yes Tax CP

 - Lưu ý đọc điều kiện để xác 

nhận giá vé cho phép hoàn

64 QR Publish WPAQR W¥PQ¥AQR¥FCASH¥KP%¥ER Liên hệ QR

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax XP

EMD - A (Seat) 

Đại lý tránh xuất vé cùng 1 lúc 

cho 04 pax trở lên 

65 QV

Publish 

Private 

Carrier 

Fare

WPAQV

W¥PQ¥AQV¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURC

ODE¥EO/VALID ON QV ONLY.RFND FEE 

25USD¥ER

W¥PQ¥AQV¥FCASH¥ER

No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax OD
Name change: đổi trên Hãng

Không đổi vé >3 lần

66 QF Publis WPAQF W¥PQ¥AQF¥FCASH¥KP%¥ER Liên hệ QF

1. Full refund: BSP Link

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes EMD

Số lượng vé VOID không quá 

2% tổng số vé xuất mỗi kỳ

67 RS Publish WPARS W¥PQ¥ARS¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax OD
CXLD REFUND/VOID 

EXCHANGE: NO

68 S7 Publish WPAS7 W¥PQ¥AS7¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Yes EMD

69 SA Publish WPASA W¥PQ¥ASA¥FCASH¥KP%¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Yes Tax DU

70 SC Publish WPASC W¥PQ¥ASC¥FCASH¥KP%¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : BSP Link

Yes Tax OB

Voluntary refund (Pax đơn 

phương hủy vé): chỉ thực hiện 

qua GDS.

Involuntary refund (chuyến bay 

bị HX/SC): GDS/BSPLink đều 

OK

71 SQ Puslish WPASQ W¥PQ¥ASQ¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes Tax CP

Liên quan đến việc refund vé, 

áp dụng từ ngày 01.03.2023, 

áp dụng tỉ giá hoàn theo ngày 

xuất vé

Liên hệ SQ remark trước khi đổi 

vé nếu đang trong thời gian 

Noshow

72 SU Publish WPASU W¥PQ¥ASU¥FCASH¥ER Liên hệ SU

1-Full Refund: hoàn GDS

2-Full Refund after ATC: 

GDS

3-Partial refund: BSP link

Yes TAX CP

* Reissue with SU:

1- NEW FARE AMOUNT 

SHOULD BE EQUAL OR HIGHER 

THAN  PREVIOUS AMOUNT

2- Agent cannot recalculated 

the tax and deduct from charge 

fee.

73 SV Publish WPASV W¥PQ¥ASV¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund 

/Reissued: GDS

Yes

Void ticket: Not Allow

Reissue transaction: Change 

fee EMD + Tax E3

74 TG Publish

WPATG

WPATG¥AC*..

.

W¥PQ¥ATG¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DE¥EO/…¥ER

W¥PQ¥ATG¥FCASH¥ER

Yes

1. Full refund:GDS or 

BSP link

2. Partial refund/Reissue 

: Liên hệ TG

Yes

EMD

Đổi vé chặng Nội địa Ấn thu 

thêm Tax K3

75 TK Publish WPATK W¥PQ¥ATK¥FCASH¥ER Liên hệ TK

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Active Yes CP
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No Hãng Nguồn
Câu lệnh 

tính giá
Xuất vé Revalidate Refund

Auto 

Refund
Reissue

Phí 

Reissue
Code phí Ghi chú

76 TR Publish WPATR W¥PQ¥ATR¥FCASH¥ER No No Yes

OC for flight 

change

OA for name 

change 

VOID EXCHANGE – not 

allowed. 

EXCHANGE/REISSUE – Allowed

77 TW Publish WPATW W¥PQ¥ATW¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes MF

78 UA

Publish

Gia TOT

WPAUA

W¥PQ¥AUA¥FCASH¥ER

W¥PQ¥AUA¥FCASH¥NET/XXX/F*TOURCO

DEX¥EO/…¥ER

Phải Reissue

1. Full refund: GDS

2. Partial 

refund/Reissue: BSP Link

Active Yes

EMD

79 VN Publish WPAVN W¥PQ¥AVN¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax XP EMD - A (Baggage/Seat) 

80 ZE Publish WPAZE W¥PQ¥AZE¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax XP

- Fee charged per segment

- Refund within 30 days based 

on SEG clearance

- VOID PNR cannot be 

rebooked, and reservation 

must be made in NEW PNR

81 ZH Publish WPAZH W¥PQ¥AZH¥FCASH¥KP%¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax OC
ZH do not allows to void 

Exchanged/Reissued ticket

82 W2 Publish WPAZW2 W¥PQ¥AW2¥FCASH¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Yes Tax DU
Reissuing fee should be 

collected in new tax or by EMD

83
WE

(Patara 

Air)

Publish WPAWE W¥PQ¥AWE¥FCASH¥ER No

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued : GDS

Active Yes Tax MF

Void ticket: Yes

Void Exchange/Reissue ticket: 

No

Cancel Refund: No

Change fee: Tax MF

Name change: Tax DU

84 WY Publish WPAWY W¥PQ¥AWY¥FCASH¥KP%¥ER Yes

1. Full refund: GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: GDS

Active Yes Tax XP

85 YP Publish WPAYP W¥PQ¥AYP¥FCASH¥ER No

1. Full refund/Reissue: 

GDS

2. Partial refund/ 

Reissued: Liên hệ hãng 

Yes Tax MF

A partially used ticket : Send 

an e-mail to 

salessupport@airpremia.com
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